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I. KHU VỰC QUẬN – HUYỆN ĐOÀN:

	STT
	Đơn vị
	Cờ TW Đoàn
	Bằng khen TW Đoàn
	Cờ Thành Đoàn
	Bằng khen Thành Đoàn

	
	
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành

	1. 
	QUẬN ĐOÀN 1
	0
	0
	16
	13
	27
	26
	28
	24

	2. 
	QUẬN ĐOÀN 2
	1
	1
	7
	6
	9
	2
	10
	10

	3. 
	QUẬN ĐOÀN 3
	4
	3
	11
	8
	4
	4
	14
	10

	4. 
	QUẬN ĐOÀN 4
	2
	2
	8
	8
	4
	4
	12
	12

	5. 
	QUẬN ĐOÀN 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	QUẬN ĐOÀN 6
	2
	1
	8
	8
	7
	7
	12
	12

	7. 
	QUẬN ĐOÀN 7
	1
	1
	9
	8
	22
	20
	12
	12

	8. 
	QUẬN ĐOÀN 8
	0
	0
	2
	2
	9
	9
	16
	15

	9. 
	QUẬN ĐOÀN 9
	0
	0
	9
	9
	12
	12
	16
	14

	10. 
	QUẬN ĐOÀN 10
	1
	1
	12
	12
	0
	0
	19
	19

	11. 
	QUẬN ĐOÀN 11
	0
	0
	7
	4
	3
	0
	21
	11

	12. 
	QUẬN ĐOÀN 12
	0
	0
	6
	4
	0
	0
	15
	12

	13. 
	QUẬN ĐOÀN TÂN BÌNH
	2
	2
	6
	3
	7
	7
	14
	11

	14. 
	QUẬN ĐOÀN BÌNH THẠNH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15. 
	QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN
	5
	4
	10
	9
	6
	6
	28
	16

	16. 
	QUẬN ĐOÀN GÒ VẤP
	1
	1
	10
	9
	6
	6
	18
	11

	17. 
	QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC
	3
	3
	8
	7
	4
	4
	18
	18

	18. 
	QUẬN ĐOÀN TÂN PHÚ
	0
	0
	12
	11
	5
	5
	18
	17

	19. 
	QUẬN ĐOÀN BÌNH TÂN
	0
	0
	14
	8
	6
	0
	21
	17

	20. 
	HUYỆN ĐOÀN BÌNH CHÁNH
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	15
	0

	21. 
	HUYỆN ĐOÀN NHÀ BÈ
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	10
	10

	22. 
	HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
	0
	0
	2
	0
	6
	6
	12
	9

	23. 
	HUYỆN ĐOÀN HÓC MÔN
	0
	0
	6
	0
	2
	0
	8
	0

	24. 
	HUYỆN ĐOÀN CỦ CHI 
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	17
	17




II. KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG:

	STT
	Đơn vị
	Cờ TW Đoàn
	Bằng khen TW Đoàn
	Cờ Thành Đoàn
	Bằng khen Thành Đoàn

	
	
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành
	Số lượng hồ sơ đã nhập
	Số lượng hồ sơ được cơ sở Đoàn chọn gửi cấp Thành

	25. 
	ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG TẠI TP.HCM
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	15
	15

	26. 
	ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
	0
	0
	6
	5
	16
	16
	8
	8

	27. 
	ĐOÀN KHỐI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	0
	0
	5
	4
	1
	1
	11
	9

	28. 
	ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	3
	3

	29. 
	ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG TP.HCM
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	10
	9

	30. 
	ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG TP
	4
	4
	12
	12
	10
	10
	16
	16

	31. 
	ĐOÀN KHỐI BỘ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32. 
	ĐOÀN KHỐI NGÂN HÀNG TP.HCM
	2
	2
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	33. 
	ĐOÀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	0
	0
	3
	0
	
	
	3
	0

	34. 
	ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM
	1
	0
	8
	0
	11
	11
	12
	0

	35. 
	ĐOÀN SỞ Y TẾ
	2
	2
	10
	9
	13
	13
	13
	13

	36. 
	ĐOÀN TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	37. 
	ĐOÀN TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	38. 
	ĐOÀN TCT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
	2
	2
	6
	5
	3
	3
	7
	7

	39. 
	ĐOÀN TCT BẾN THÀN
	6
	5
	2
	1
	4
	1
	5
	4

	40. 
	ĐOÀN TỔNG CTY DU LỊCH SÀI SÒN
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	

	41. 
	ĐOÀN TCTy CÔNG NGHIỆP - IN -  BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	6
	0

	42. 
	ĐOÀN TỔNG CTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	7
	0

	43. 
	ĐOÀN TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44. 
	ĐOÀN TỔNG CTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	6
	6

	45. 
	ĐOÀN LỰC LƯỢNG TNXP
	0
	0
	2
	2
	4
	4
	4
	3

	46. 
	ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM
	1
	0
	3
	0
	10
	10
	7
	0

	47. 
	ĐOÀN CÁC KCX - KCN TP.HCM
	3
	2
	3
	3
	6
	6
	5
	5

	48. 
	ĐOÀN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HCM
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49. 
	ĐOÀN CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	3

	50. 
	ĐOÀN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51. 
	ĐOÀN BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	4
	0

	52. 
	ĐOÀN CỤC HẢI QUAN TP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53. 
	ĐOÀN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN TNHH MTV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54. 
	ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	3

	55. 
	ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TP. HCM
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56. 
	ĐOÀN CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	5
	5

	57. 
	ĐOÀN BƯU ĐIỆN TP
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	4
	4

	58. 
	ĐOÀN VIỄN THÔNG TP
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	5
	0



BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
